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NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và điều kiện để kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại thị trường Việt Nam, xuất khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại thực hiện hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và người sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng tại thị trường Việt Nam. 

2. Thương nhân nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình không lưu thông trên thị trường thực hiện theo quy định riêng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khí dầu mỏ hóa lỏng: là hỗn hợp chủ yếu của Propane (công thức hóa học: C3H8) và Butane (công thức hóa học: C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum gas viết tắt là LPG; tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khi được nén tại một áp suất hoặc nhiệt độ nhất định thì LPG chuyển sang thể lỏng; dùng làm chất đốt, nhiên liệu động cơ, nguyên liệu phục vụ sản xuất, dân sinh. 

2. LPG được tồn chứa tại các bồn cố định, vận chuyển bằng xe bồn, chai LPG, Wagon xitec, tầu thủy chuyên dụng hoặc đường ống.

3. LPG chai: là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định để bán cho khách hàng.

4. Chai LPG: là chai chịu áp lực được chế tạo từ vật liệu là kim loại (thép) hoặc phi kim loại (composite) hoặc là hỗn hợp (thép+composite) theo quy chuẩn kỹ thuật nhất định dùng để chứa LPG có dung tích chứa nhỏ hơn 150 lít và nạp lại được, còn gọi là chai tiêu chuẩn; có thương hiệu đã được đăng ký và công bố in trên chai LPG hoặc dập nổi, in chìm trên quai xách hoặc trên thân chai LPG.

5. Chủ sở hữu chai LPG: là thương nhân đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định này, là chủ thể đã mua chai LPG từ nhà sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu hoặc mua lại từ thương nhân kinh doanh LPG khác (chủ sở hữu khác) theo hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp; các chai này phải có đủ hồ sơ do nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu cung cấp, có thương hiệu đã được đăng ký và công bố in trên chai LPG hoặc dập nổi, in chìm trên quai xách hoặc trên thân chai LPG đã đăng ký sử dụng theo quy định tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

6. Nạp LPG vào chai: là việc sử dụng thiết bị chuyên dùng nạp LPG từ bồn chứa cố định vào chai tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định để bán cho khách hàng. 

7. Trạm nạp LPG vào chai LPG hoặc xe bồn: là đơn vị sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp LPG vào chai LPG hoặc xe bồn (ô tô xi tec) để bán cho khách hàng (sau đây gọi tắt là trạm nạp LPG chai).

8. Cửa hàng bán LPG chai: là địa điểm bán các loại LPG chai cho khách hàng. 

9. Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG: là cửa hàng chỉ sử dụng vào việc bán LPG hoặc bán các loại  LPG chai và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG.

10. Trạm nạp LPG ô tô: là đơn vị sử dụng thiết bị chuyên dùng nạp trực tiếp LPG vào xe ô tô của khách hàng có sử dụng nhiên liệu LPG cho động cơ. 

11. Trạm bán LPG qua đường ống: là đơn vị sử dụng thiết bị chuyên dùng và đường ống dẫn LPG từ bồn chứa cố định đến khách hàng (sau đây gọi tắt là trạm cấp LPG). 

12. Kinh doanh LPG: là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động trong chuỗi kinh doanh LPG: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất LPG, sản xuất, chế biến, tồn trữ, nạp LPG vào chai hoặc xe bồn, phân phối, cho thuê kho, cảng, giao nhận LPG và vận chuyển LPG.

13. Cơ sở kinh doanh LPG: là địa điểm thực hiện việc sản xuất, chế biến, giao nhận, tồn chứa, phân phối LPG, bao gồm: cảng xuất, nhập, sản xuất, chế biến, kho tồn chứa LPG, cửa hàng, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn; trạm nạp LPG vào ô tô; trạm cấp LPG; vận chuyển LPG và cho thuê phương tiện vận chuyển LPG.

14. Thế chân chai LPG: là việc khách hàng (tổng đại lý kinh doanh LPG, đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai, người tiêu dùng LPG) đặt cọc bằng tiền cho chủ sở hữu thương hiệu chai LPG nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả chai LPG mượn theo thỏa thuận để phục vụ cho việc lưu thông, tồn chứa và sử dụng LPG.

15. Tiền thế chân chai LPG: là khoản tiền của khách hàng có nhu cầu sử dụng chai LPG đặt cọc cho chủ sở hữu thương hiệu chai LPG đó để được chuyển quyền sử dụng chai LPG vào mục đích phục vụ việc lưu thông, tồn chứa và sử dụng LPG, khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng phải trả lại chai LPG cho chủ sở hữu trong tình trạng chai LPG vẫn sử dụng tốt và được nhận lại tiền đặt cọc theo thỏa thuận. 

Điều 4. Áp dụng pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế 

1. Thương nhân kinh doanh LPG, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Thương nhân nước ngoài kinh doanh LPG tại thị trường Việt Nam theo Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên khi kinh doanh phải phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này; trường hợp Điều ước quốc tế đó có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 5. Phát triển cơ sở kinh doanh LPG  

1. Cơ sở kinh doanh LPG: nhà máy sản xuất, chế biến LPG, kho tồn chứa LPG, cảng xuất nhập LPG, trạm nạp LPG chai, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG ô tô, kho bảo quản chai LPG và LPG chai, cửa hàng chuyên kinh doanh LPG phải được phát triển theo quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Bộ Công Thương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG trong phạm vi cả nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.  

3. Thương nhân được phép đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh LPG phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và xây dựng đúng quy hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. An ninh, trật tự, an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường

1. Cơ sở kinh doanh LPG phải tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh LPG. 

           2. Thương nhân kinh doanh LPG phải tổ chức kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh LPG thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự và an toàn lao động.  

Chương II
                                         


                           ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LPG                                                

                                                           Mục 1
Xuất khẩu LPG, nhập khẩu LPG, 

sản xuất, chế biến LPG và phân phối LPG 

Điều 7.  Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG 

Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được xuất khẩu LPG, nhập khẩu LPG:

1. Có Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu LPG. 

2. Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam, thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn, được xây dựng theo quy hoạch bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu một năm để tiếp nhận tầu chở LPG; có kho tiếp nhận LPG với tổng sức chứa các bồn tối thiểu 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) để tiếp nhận LPG từ tầu thủy hoặc phương tiện vận chuyển khác.

3. Có tối thiểu 300.000  (ba trăm nghìn) chai LPG các loại, bao gồm từ loại chai LPG chứa được từ 6 kg LPG/chai (sáu kilogam LPG một chai) trở lên, thuộc sở hữu của thương nhân, các chai LPG này phải đúng nhãn hiệu hàng hóa và thương hiệu đã được đăng ký theo quy định của pháp luật tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

4. Có trạm nạp LPG chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

5. Có hệ thống phân phối, bao gồm: doanh nghiệp thành viên hoặc chi nhánh doanh nghiệp trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh hoặc các cửa hàng bán LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc trạm nạp LPG ô tô hoặc trạm cấp LPG và có tối thiểu 40 (bốn mươi) đại lý kinh doanh LPG (tổng đại lý kinh doanh LPG và đại lý kinh doanh LPG hoặc các đại lý kinh doanh LPG) đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này. 

6. Bảo đảm các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy, môi trường, an toàn lao động, an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.
7. Cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh LPG phải được đào tạo nghiệp vụ về LPG, an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh lao động và môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo trực tiếp cấp Giấy chứng nhận.

Điều 8. Quyền hạn của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG 

1. Tổ chức nhập khẩu LPG theo phương án kinh doanh của thương nhân, LPG nhập khẩu phải bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành; được xuất khẩu LPG, kinh doanh tạm nhập, tái xuất LPG theo quy định. 

2. Quy định giá bán các loại LPG, gas chai trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý bảo đảm phù hợp với thị trường.

3. Bán buôn, bán lẻ các loại LPG rời, LPG chai theo hợp đồng với thương nhân sản xuất, chế biến LPG, thương nhân kinh doanh LPG và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG khác đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này và bán LPG theo hợp đồng cho khách hàng tiêu thụ trực tiếp; ký hợp đồng đại lý với tổng đại lý kinh doanh LPG (sau đây gọi tắt là tổng đại lý) và đại lý kinh doanh LPG (sau đây gọi tắt là đại lý) đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này.

4. Nạp LPG vào các chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định này thuộc sở hữu của chính thương nhân hoặc nạp thuê theo hợp đồng cho một hoặc các thương nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này: thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG.  

5. Thực hiện các dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập, giao nhận LPG, phương tiện vận tải bảo đảm các quy định hiện hành cho các thương nhân khác: thương nhân sản xuất, chế biến LPG; thương nhân kinh doanh LPG; thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG khác; tổng đại lý và đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này.

6. Phát triển cơ sở vật chất kinh doanh LPG theo quy hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức hệ thống phân phối kinh doanh LPG, bao gồm: doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp LPG chai, trạm cấp LPG, tổng đại lý và đại lý tại các địa bàn trong phạm vi toàn quốc. 

Điều 9. Nghĩa vụ của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG 

1. Tổ chức nhập khẩu đủ khối lượng bảo đảm chất lượng LPG theo quy định hiện hành để cung ứng LPG cho hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý góp phần ổn định thị trường; thực hiện định mức dự trữ lưu thông LPG theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định này.

2. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan về kinh doanh LPG; thực hiện việc kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh LPG, tổng đại lý và đại lý thuộc thương nhân quản lý và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng LPG trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý. 

3. Định kỳ kiểm định kỹ thuật an toàn các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu của thương nhân; kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị phụ trợ dùng LPG và các chai LPG bảo đảm an toàn. 

Điều 10. Điều kiện sản xuất, chế biến LPG


Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau đây được sản xuất, chế biến LPG: 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký sản xuất, chế biến LPG.


2. Có cơ sở sản xuất, chế biến LPG (sau đây gọi tắt là nhà máy sản xuất LPG) theo đúng quy hoạch và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.  


3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật an toàn sản xuất, chế biến LPG. 

4. Có phòng thử nghiệm chất lượng LPG đủ năng lực để kiểm tra chất lượng LPG theo quy định hiện hành.

5. Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam, thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn, được xây dựng theo quy hoạch bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu một năm để tiếp nhận tầu chở LPG; có kho tiếp nhận LPG với tổng sức chứa các bồn tối thiểu: 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) để tiếp nhận LPG từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác.

6. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
7. Cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà máy sản xuất LPG phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về vận hành thiết bị sản xuất, chế biến; bảo quản, đo lường, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống nổ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 11. Quyền hạn của thương nhân sản xuất, chế biến LPG 

1. Thương nhân sản xuất, chế biến LPG được thực hiện các quyền như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG quy định tại Điều 8 Nghị định này; ngoài ra còn được thực hiện một số quyền sau đây:  


a. Được quy định giá bán LPG do nhà máy sản xuất theo cơ chế thị trường quy định tại Điều 54 Nghị định này, tổ chức bán LPG cho các thương nhân kinh doanh LPG khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này. 

b. Sản phẩm LPG do nhà máy sản xuất bán cho các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG; thương nhân kinh doanh LPG, tổng đại lý, đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này theo phương thức đấu giá; bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch. 

c. Số lượng LPG còn lại sau khi đã bán cho các thương nhân khác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải thông qua hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý để bán cho khách hàng. 

d. Được bán buôn, bán lẻ LPG và khi kinh doanh phải thiết lập hệ thống phân phối như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này. 

Điều 12. Nghĩa vụ của thương nhân sản xuất, chế biến LPG

Thương nhân chủ sở hữu nhà máy sản xuất LPG phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG quy định tại Điều 9 Nghị định này; ngoài ra còn phải thực hiện một số nghĩa vụ sau đây: 

a. Sản phẩm LPG trước khi đưa vào lưu thông lần đầu trên thị trường phải được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các bộ, ngành liên quan kiểm tra, xác nhận đảm bảo các điều kiện về an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định và phải thường xuyên bảo đảm an toàn và chất lượng LPG trong suốt quá trình hoạt động sản xuất.

b. Tháng 12 hàng năm, phải đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến LPG năm sau với Bộ Công Thương để cân đối cung-cầu nguồn LPG; kết thúc năm thực hiện phải báo cáo kết quả sản xuất, tiêu thụ LPG tại thị trường trong nước với Bộ Công Thương.

c. Phải thường xuyên kiểm tra thiết bị đo lường, phát hiện nguy cơ cháy nổ, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng LPG, các đầu nối tiếp xúc với thiết bị, đường ống dẫn LPG; phát hiện nguy cơ có thể gây ra cháy, nổ không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến LPG.

d. Khu vực sản xuất chế biến LPG phải có biển đề: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”,  “Nội quy phòng cháy và chữa cháy ”, “Nội quy ra vào khu vực sản xuất chế biến LPG ” ,  “Không có nhiệm vụ miễn vào” treo tại nơi dễ thấy, dễ đọc.

3. Cung cấp cho khách hàng Bản hướng dẫn an toàn sử dụng LPG, có ghi số điện thoại của trạm cấp LPG, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp LPG để liên hệ khi cần thiết.   

Điều 13. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh LPG 

Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau đây được kinh doanh LPG: 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký kinh doanh các loại LPG.

2. Có kho LPG với tổng sức chứa các bồn tối thiểu 800 m3 (tám trăm mét khối) để tiếp nhận LPG từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác, được xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, thuộc sở hữu thương nhân hoặc đồng sở hữu góp vốn xây dựng.

3. Có tối thiểu 300.000 (ba trăm nghìn) chai LPG các loại, bao gồm từ loại chai LPG chứa được từ 6 kg LPG/chai (sáu kilogam LPG một chai) trở lên, thuộc sở hữu của thương nhân, nhãn hiệu hàng hóa và thương hiệu đã đăng ký theo quy định của pháp luật tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Có trạm nạp LPG chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG chai quy định tại Điều 17 Nghị định này.

5. Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG ô tô và có tối thiểu 20 (hai mươi) đại lý kinh doanh LPG (tổng đại lý và đại lý hoặc các đại lý) đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này.

6. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh LPG phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy, môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 14. Quyền hạn của thương nhân kinh doanh LPG

Thương nhân kinh doanh LPG được thực hiện các quyền như thương xuất khẩu, nhập khẩu LPG quy định tại khoản 2 đến khoản 6 Điều 8 Nghị định này.

Điều 15. Nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh LPG

Thương nhân kinh doanh LPG phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định này.   

Mục 2

                                         Nạp LPG vào chai

Điều 16.  Điều kiện đối với trạm nạp LPG chai

Trạm nạp LPG chai đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG chai:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký ngành nghề nạp LPG vào chai. 

2. Địa điểm trạm nạp LPG chai phải phù hợp với quy hoạch, theo dự án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng. Việc đầu tư xây dựng trạm nạp LPG chai phải tuân thủ các quy định của Luật xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

3. Trạm nạp, các thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn Quốc gia, hiện hành. 

4. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định. 

5. Trạm nạp LPG chai phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; phòng chống nổ theo quy định và trong trạng thái hoạt động tốt sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, bảo đảm các quy định về an ninh, trật tự, được cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật. 

6. Có đầy đủ các quy trình: nạp LPG vào chai và xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và quy định về an toàn.

7. Cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG chai phải được đào tạo, huấn luyện thành thạo về nghiệp vụ nạp LPG, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống nổ, an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai

Sở Công Thương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn cho từng trạm nạp LPG chai quy định tại Điều này, hồ sơ gồm có:  

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG chai cho trạm nạp theo mẫu tại Phụ lục 03 kèm theo Nghị định này; 

2. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký hành nghề nạp LPG vào chai, xe bồn;

3. Văn bản chấp thuận đầu tư theo quy hoạch, có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng trạm nạp và trang thiết bị của trạm nạp quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định này. 

4. Sơ đồ mặt bằng (khổ giấy A2) trong khuôn viên trạm nạp về vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, các làn đường có xe tải chạy, các thiết bị báo cháy và chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, các điều khiển ngừng cấp. 

5. Bản sao hợp lệ:

- Phiếu kết quả kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm; 

- Phiếu kết quả kiểm định đối với các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường trong trạm: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 

- Các quy trình: nạp LPG, vận hành máy, thiết bị, xử lý sự cố và quy định về an toàn. 

6. Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh lao động của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành trong trạm nạp LPG và các quyết định giao nhiệm vụ. 

7. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG chai theo mẫu tại phụ lục 04 kèm theo Nghị định này. 

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai có thời hạn trong 05 (năm) năm kể từ ngày cấp; khi Giấy chứng nhận hết hạn, thương nhân phải làm thủ tục theo quy định để tiếp tục được chứng nhận trong thời gian tiếp theo; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện đủ các điều kiện quy định để được cấp Giấy chứng nhận. 

9. Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 18. Quyền hạn của trạm nạp LPG vào chai  

1. Tổ chức nạp LPG vào chai thuộc sở hữu của chính thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý và chỉ nạp LPG vào những chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định này.

2. Nạp thuê theo hợp đồng vào chai LPG của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG khác đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này. Thương nhân thuê nạp LPG phải xuất trình cho thương nhân chủ sở hữu trạm nạp LPG chai các tài liệu có liên quan để chứng minh chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân thuê nạp, bao gồm: hợp đồng mua chai LPG hoặc hợp đồng gia công hoặc chuyển giao chai LPG, phiếu kiểm định của cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn có thẩm quyền cấp.  

3. Không nạp LPG vào những chai LPG không được phép nạp lại hoặc những chai LPG được phép nạp lại nhưng không bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn hiện hành. Chỉ nạp LPG vào những chai được phép nạp lại đảm bảo an toàn theo Tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành và đáp ứng đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định này. 

4. Loại ra khỏi trạm nạp (kể cả chai LPG không thuộc sở hữu) những chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 20 Nghị định này.

Điều 19. Nghĩa vụ của trạm nạp LPG vào chai

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Nạp đủ khối lượng thể tích, LPG trong chai phải phù hợp với nhãn hiệu hàng hóa, chất lượng LPG phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.  

2. LPG chai trước khi xuất bán hoặc giao cho khách hàng có hợp đồng phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này; chịu trách nhiệm về số lượng LPG, chất lượng LPG chai của trạm nạp đã xuất bán và giao cho khách hàng.


3. Thương nhân chủ sở hữu trạm nạp LPG chai có trách nhiệm trang cấp đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh LPG thuộc thương nhân quản lý. 

4. Thương nhân chủ sở hữu trạm nạp chỉ ký hợp đồng nạp LPG vào chai cho những thương nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định và chỉ nạp LPG vào những chai LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 20 Nghị định này. 
                                             Mục 3



         Điều kiện kinh doanh phân phối LPG                    

Điều 20. Điều kiện chai LPG lưu thông trên thị trường


1. Chai LPG được sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu mới 100% phải thực hiện theo quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu theo tỷ lệ 5% số chai theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành và đăng ký sử dụng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật mới được phép đưa vào lưu thông trên thị trường.

2. Các chai LPG phải còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, còn niên hạn sử dụng đã được kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định, chưa quá thời hạn kiểm định; van an toàn phải bảo đảm độ kín đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành. Màu sơn chai LPG, nhãn hiệu chai LPG đã được thương nhân đăng ký tại cơ quan chức năng có thẩm quyền; các chai LPG này phải có đủ hồ sơ, được lưu trữ theo quy định tại cơ sở kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu chai LPG.

3. Định kỳ: 05 năm/lần (năm năm một lần) phải kiểm định kỹ thuật an toàn 100 % số lượng các chai LPG thuộc sở hữu, kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng chai LPG theo quy định. 

4. Thương nhân chủ sở hữu có cơ sở kinh doanh LPG bị sáp nhập hoặc bị phá sản, giải thể không kinh doanh LPG hoặc chuyển đổi ngành nghề không kinh doanh LPG hoặc ngừng hoạt động kinh doanh lâu dài phải thu hồi toàn bộ số chai LPG hiện có thuộc sở hữu của mình, bán hoặc nhượng lại (kèm theo hồ sơ từng chai LPG) cho thương nhân khác. Thương nhân sở hữu các chai LPG này phải thông báo cho cơ quan quản lý thị trường và phải đăng ký lại nhãn hiệu hàng hóa toàn bộ số chai LPG này tại cơ quan chức năng có thẩm quyền và thông báo cho hệ thống phân phối, khách hàng thuộc thương nhân quản lý biết; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chai LPG và chịu trách nhiệm về các chai LPG đó.

Điều 21. Điều kiện LPG chai lưu thông trên thị trường 

1. Các loại LPG chai lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định này; LPG trong chai phải đảm bảo đủ khối lượng và đúng chất lượng quy định; LPG trong chai phải phù hợp với nhãn hàng hóa, còn nguyên niêm: tem chống giả hoặc kẹp chì.

2. Các loại LPG chai lưu thông tiêu thụ trên thị trường phải có nguồn gốc xuất xứ, phù hợp với hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đại lý kinh doanh LPG.
Điều 22. Phân phối LPG

1. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG; thương nhân sản xuất, chế biến LPG; thương nhân kinh doanh LPG thực hiện việc phân phối LPG tại thị trường trong nước phải thông qua hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý, bao gồm: doanh nghiệp thành viên, chi nhánh kinh doanh LPG, trạm nạp LPG chai; trạm cấp LPG; trạm nạp LPG ô tô; cửa hàng bán LPG chai và  tổng đại lý, đại lý theo quy định tại Mục này. 

2. Cửa hàng bán LPG chai, tổng đại lý và đại lý thực hiện việc phân phối LPG cho các đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG.

Điều 23. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh LPG

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký đại lý kinh doanh LPG. 

2. Có kho chứa LPG được xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành, sức chứa tối thiểu: 2.000 (hai nghìn) chai LPG hoặc LPG chai có khối lượng từ 6 kg LPG/chai (sáu kilôgam LPG một chai) trở lên.  


3. Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG ô tô thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu; có tối thiểu 10 (mười) đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này; hệ thống phân phối này phải thuộc hệ thống phân phối của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG và chịu sự kiểm tra, giám sát của thương nhân đó (sau đây gọi tắt là bên giao đại lý).

4. Có hợp đồng đại lý với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này, thời hạn hợp đồng đại lý tối thiểu 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành.

5. Nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng; phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận.  

Điều 24. Quyền hạn của tổng đại lý kinh doanh LPG

1. Lựa chọn, ký hợp đồng làm đại lý cho các thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này, bao gồm: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG, thương nhân sản xuất, chế biến LPG, thương nhân kinh doanh LPG; thời hạn hợp đồng đại lý tối thiểu 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành. 
2. Chỉ ký hợp đồng đại lý với các đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này; chỉ cung cấp cho đại lý thuộc tổng đại lý các loại LPG chai đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 21 Nghị định này.

4. Bán LPG theo hợp đồng cho các khách hàng tiêu thụ trực tiếp; bán LPG tại các trạm nạp LPG ô tô; bán các loại LPG chai và các thiết bị phụ trợ dùng LPG bảo đảm chất lượng.

5. Không mua, bán LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ, không phù hợp với hợp đồng đã ký với bên giao đại lý; không bán cho khách hàng các loại LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 21 Nghị định này.  

6. Không tồn trữ, lưu thông tiêu thụ các chai LPG, LPG chai, LPG của thương nhân khác ngoài hợp đồng đã ký. 

7. Chỉ treo biển hiệu, logo của bên giao đại lý trong hệ thống phân phối thuộc tổng đại lý; biển hiệu phải ghi rõ ràng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh LPG 

1. Cung cấp đủ số lượng các loại LPG,  bảo đảm chất lượng quy định đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của các đại lý trực thuộc; thực hiện định mức dự trữ lưu thông LPG theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định này.

2. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và giá bán các loại LPG chai thuộc tổng đại lý; chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
3. Cấm san chiết, nạp LPG dưới mọi hình thức để bán cho khách hàng; không đầu cơ, găm hàng trục lợi gây bất ổn thị trường. 

4. Bán đúng giá LPG do bên giao đại lý quy định; không bán thiếu số lượng LPG, không bán LPG kém chất lượng; không liên kết tăng giá bán và các hành vi gian lận khác. Thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ trong các khâu kinh doanh LPG theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 26.  Điều kiện của đại lý kinh doanh LPG 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký đại lý kinh doanh LPG. 

2. Có tối thiểu 01 (một) cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG ô tô thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; các cửa hàng, trạm nạp LPG ô tô này phải có đủ các dụng cụ, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo quy định hiện hành.

3. Có hợp đồng đại lý với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG và tổng đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; thời hạn hợp đồng đại lý kinh doanh LPG tối thiểu 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành.

4. Nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG, trạm nạp LPG ô tô thuộc đại lý phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng, phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 27. Quyền hạn của đại lý kinh doanh LPG 

1. Lựa chọn, ký hợp đồng làm đại lý cho một hay nhiều thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này, bao gồm: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG, thương nhân sản xuất, chế biến LPG, thương nhân kinh doanh LPG và  tổng đại lý; thời hạn hợp đồng đại lý tối thiểu một năm (01năm), còn hiệu lực thi hành. 

2. Trường hợp, chuyển sang làm đại lý cho thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG, thương nhân kinh doanh LPG hoặc tổng đại lý khác phải thanh lý hợp đồng theo quy định với thương nhân hoặc tổng đại lý trước đó khi ký hợp đồng làm đại lý cho thương nhân kinh doanh LPG hoặc tổng đại lý khác. 

3. Chỉ bán các loại LPG do bên giao đại lý hoặc tổng đại lý cung cấp (nếu làm đại lý cho tổng đại lý); niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết do bên giao đại lý quy định.

4. Thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ trong các khâu kinh doanh LPG theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 28. Nghĩa vụ của đại lý kinh doanh LPG 

1. Các loại LPG chai bán cho khách hàng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này. Lắp đặt, hướng dẫn khách hàng về an toàn sử dụng LPG, phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và giá bán LPG thuộc đại lý, mở sổ theo dõi các chủng loại LPG chai đã bán cho khách hàng.

2. Bán LPG, giao chai LPG theo hợp đồng cho khách hàng tiêu thụ trực tiếp do bên giao đại lý ủy quyền; bán đủ số lượng, đúng chất lượng quy định đã cam kết trong hợp đồng; chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý, tổng đại lý (nếu đại lý cho tổng đại lý) và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

3. Không mua, bán các loại LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ, không phù hợp với hợp đồng ký với bên giao đại lý hoặc tổng đại lý. Không mua, bán các loại chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân sản xuất, chế biến LPG và thương nhân kinh doanh LPG đang lưu thông trên thị trường. 

4. Cấm mọi hình thức: chiết nạp LPG, đầu cơ găm hàng trục lợi, bán thiếu số lượng, gian lận chất lượng; trao đổi, mua, bán chai LPG đã cam kết theo hợp đồng; san chiết, nạp LPG và sửa chữa chai LPG không đúng nơi quy định. 

5. Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ trong các khâu kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 29. Điều kiện cửa hàng bán LPG chai
Cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG:

1. Phải có hợp đồng bán LPG với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này.

2. Cửa hàng bán LPG chai phải có đủ các dụng cụ, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo quy định hiện hành, trong trạng thái hoạt động tốt, được cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

3. Nhân viên cửa hàng bán LPG phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ lắp đặt LPG dân dụng, bảo quản, đo lường, chất lượng; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng cháy chữa cháy và môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận.

4. Đối với cửa hàng chuyên doanh LPG ngoài việc đáp ứng các quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này còn phải được xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và phải có Giấy phép xây dựng, kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.


Điều 30. Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán LPG chai 

1. Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều này, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, gồm có: 

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định này.    

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai.

c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này. 

d. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận của từng nhân viên cửa hàng bán LPG đã được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ bảo quản, phòng cháy chữa cháy; đo lường, chất lượng; an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này.

đ. Đối với cửa hàng chuyên doanh LPG ngoài việc đáp ứng hồ sơ quy định từ điểm a, điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này còn phải có Giấy phép xây dựng, kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

2. Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cho từng cửa hàng bán LPG theo Mẫu số 02 kèm theo Nghị định này, có giá trị trong thời hạn 05 (năm) năm; trường hợp, không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG. 

3. Cửa hàng bán LPG chai được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 31. Quyền hạn của cửa hàng bán LPG

1. Chỉ bán LPG theo hợp đồng cho đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG, hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này. 

2. Niêm yết giá bán LPG tại cửa hàng, bán đúng giá các chủng loại LPG do đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG quy định.

3. Không mua, bán các loại LPG ngoài hợp đồng đã ký với cửa hàng; không mua, bán các loại LPG trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường.

4. Không chiếm giữ chai LPG, bán LPG chai ngoài hợp đồng đã ký với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG. 

5. Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ trong các khâu kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 32. Nghĩa vụ của cửa hàng bán LPG

1. Treo biểu hiệu, lo go của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG đã ký hợp đồng với cửa hàng bán LPG. Trên biển hiệu phải ghi rõ số Giấy đăng ký kinh doanh của cửa hàng. 

2. Chịu sự quản lý, kiểm tra và giám sát của đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG đã ký hợp đồng với cửa hàng bán LPG. 

3. Chỉ bán các loại LPG chai bảo đảm đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 21 Nghị định này, không bán LPG chai của các thương nhân khác ngoài hợp đồng. 

Điều 33. Điều kiện của trạm nạp LPG ô tô

1. Trạm nạp LPG ô tô phải nằm trong quy hoạch, bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và phải có Giấy phép xây dựng, kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng. 

2. Thiết bị, phương tiện đo lường phải đảm bảo độ chính xác, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đo lường. 

3. Có đủ các dụng cụ, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, phòng chống nổ theo quy định và trong trạng thái hoạt động tốt được cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra xác nhận, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

4. Nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG ô tô phải được đào tạo nghiệp vụ về đo lường, chất lượng; phòng cháy và chữa cháy; an toàn lao động và môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận.

Điều 34. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho trạm nạp LPG vào ô tô

1. Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng trạm nạp LPG ô tô đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 33 Nghị định này, hồ sơ của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cho trạm nạp LPG ô tô, bao gồm: 

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp LPG ô tô theo Mẫu số 07 kèm theo Nghị định này. 

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký bán LPG cho ô tô. 

c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (đối với trạm nạp LPG ô tô tại cửa hàng xăng dầu).


d. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp (đối với trạm nạp LPG ô tô xây dựng ngoài cửa hàng xăng dầu) quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định này.

đ. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG ô tô đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, đo lường chất lượng; an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng trạm nạp LPG ô tô theo Mẫu số 08 kèm theo Nghị định này, có gía trị trong thời hạn 05 (năm) năm; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG. 

3. Trạm nạp LPG ô tô được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều 35. Quyền hạn của trạm nạp LPG ô tô 

1. Chỉ bán LPG do bên giao đại lý hoặc tổng đại lý cung cấp bảo đảm chất lượng quy định, không bán LPG kém chất lượng, không mua LPG trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu.

2. Chỉ treo biển hiệu, logo của bên giao đại lý, biển hiệu, logo phải ghi đầy đủ rõ ràng theo quy định của pháp luật.

3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý, tổng đại lý và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Được liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LPG ô tô với cửa hàng bán xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. 

Điều 36. Nghĩa vụ của trạm nạp LPG ô tô

1. Chỉ nạp LPG vào ô tô có sử dụng nhiện liệu là LPG, không nạp LPG vào các chai LPG của bất kỳ khách hàng nào hoặc của các đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG khác.   

2. Phải niêm yết giá bán LPG tại trạm nạp LPG ô tô, bán đúng giá niêm yết do bên giao đại lý quy định; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và giá LPG bán cho khách hàng.

3. Thường xuyên kiểm tra thiết bị nạp LPG, thiết bị đo lường bảo đảm độ chính xác, an toàn trong quá trình bán LPG cho khách hàng.

Điều 37. Điều kiện đối với trạm cấp LPG

1. Trạm cấp LPG ô tô phải được xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và phải có Giấy phép xây dựng, kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

2. Có đủ các dụng cụ, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng chống nổ theo quy định và trong trạng thái hoạt động tốt được cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra xác nhận, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

3. Nhân viên làm việc tại trạm cấp LPG phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về: đo lường chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận.

Điều 38. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trạm cấp LPG 

1. Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng trạm cấp LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 37 Nghị định này; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cho trạm cấp LPG, bao gồm: 

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu trạm cấp LPG theo Mẫu số 05 kèm theo Nghị định này.   

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký bán LPG bằng đường ống.

c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định này.

d. Tài liệu chứng minh địa điểm trạm cấp LPG phù hợp quy hoạch, tính hợp pháp về đầu tư xây dựng, dự án thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này. 


đ. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận nhân viên làm việc tại trạm cấp LPG đã được đào tạo nghiệp vụ về: bảo quản, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống nổ, đo lường, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường.

2. Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho trạm cấp LPG theo Mẫu số 06 kèm theo Nghị định này, có giá trị trong 05 (năm) năm; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG. 

3. Trạm cấp LPG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 39. Quyền hạn của trạm cấp LPG  

1. Chỉ bán LPG cho khách hàng có hợp đồng mua LPG, bán đúng giá quy định, bảo đảm chất lượng, bán đủ khối lượng LPG theo hợp đồng đã ký với khách hàng; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và giá LPG bán cho khách hàng.

2. Tạm ngưng bán LPG hoặc thanh lý hợp đồng bán LPG trước thời hạn đối với khách hàng không tuân thủ các quy định về an toàn sử dụng LPG, phòng cháy chữa cháy; phòng chống nổ hoặc tự ý thay thế, lắp đặt thiết bị phụ trợ dùng LPG.

3. Trường hợp cần thay thế thiết bị dùng LPG, phải báo cho trạm cấp LPG biết để cử nhân viên kỹ thuật đến lắp đặt cho khách hàng.  
Điều 40. Nghĩa vụ của trạm cấp LPG   

1. Phải thường xuyên kiểm tra thiết bị đo lường, phát hiện nguy cơ cháy nổ, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng LPG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn LPG đến từng khách hàng; phát hiện nguy cơ có thể gây ra cháy, nổ không bảo đảm an toàn trong quá trình cấp LPG và sử dụng LPG.

2. Mỗi trạm cấp LPG phải có biển “ Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc” , “Nội quy phòng cháy chữa cháy”, “Nội quy ra vào trạm cấp LPG” treo tại nơi dễ thấy, dễ đọc. 

3. Cung cấp cho khách hàng Bản hướng dẫn an toàn sử dụng LPG, có ghi số điện thoại của trạm cấp LPG, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp LPG để liên hệ khi cần thiết.   

4. Khi thực hiện việc điều chỉnh tăng hoặc giảm giá LPG bán phải thông báo để khách hàng biết.  

Mục 4
Kinh doanh dịch vụ LPG

Điều 41. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập LPG

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập LPG.

2. Có cầu cảng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tầu vận chuyển LPG nhập khẩu hoặc phương tiện vận chuyển LPG khác có trọng tải tối thiểu từ 2.000 (hai ngàn) tấn trở lên. 

3. Có kho LPG với tổng sức chứa các bồn tối thiểu từ 1.000 m3 (một nghìn mét khối) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn được xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


4. Cán bộ, nhân viên làm việc tại kho, cảng xuất nhập LPG phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo quản, đo lường, chất lượng, phòng cháy chữa cháy; phòng chống nổ, an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường được cơ quan có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 42. Quyền hạn của thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập, giao nhận LPG

1. Chỉ ký hợp đồng cho thuê kho, cảng xuất nhập, giao nhận LPG cho thương xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG, tổng đại lý và đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này. 

2. Không cho thuê kho chứa LPG nhập lậu, LPG kém chất lượng, LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ.  

3. Việc cho thuê kho, cảng xuất nhập, giao nhận LPG phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký với khách hàng, tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành của pháp luật khác có liên quan.    

Điều 43. Nghĩa vụ của thương nhân cho thuê kho, cảng xuất nhập, giao nhận LPG

1. Thực hiện các cam kết đã ký hợp đồng với khách hàng; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và an toàn trong thời gian bảo quản LPG tại kho của thương nhân.

2. Tuân thủ các điều kiện quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống nổ, an toàn lao động và môi trường trong quá trình thực hiện các dịch vụ. 
Điều  44.  Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG.

2. Có phương tiện vận chuyển LPG thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn đáp ứng đủ các điều kiện quy định hiện hành của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.  

3. Người điều khiển phương tiện phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, bảo quản, đo lường, chất lượng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 45. Quyền hạn của thương nhân chủ sở hữu phương tiện vận chuyển LPG 

1. Chỉ vận chuyển LPG theo hợp đồng và thực hiện đúng các cam kết hợp đồng đã ký với thương nhân kinh doanh thuê vận chuyển LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này. 

2. Không vận chuyển, mua, bán LPG nhập lậu, LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ, LPG kém chất lượng; LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; không mua, bán các loại chai LPG và LPG chai đang lưu thông trên thị trường.

3. Được thuê phương tiện vận chuyển LPG bảo đảm các điều kiện quy định hiện hành, được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Điều  46. Nghĩa vụ của thương nhân vận chuyển LPG 

1. Phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan về an toàn vận chuyển hàng hóa; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng LPG trong quá trình giao nhận, vận chuyển.

2. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng LPG và an toàn trong quá trình vận chuyển LPG; chịu sự kiểm tra, giám sát của thương nhân thuê vận chuyển và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

3. Mua bảo hiểm phương tiện vận chuyển, hàng hóa theo quy định.  

Chương III

QUẢN LÝ KINH DOANH LPG 

Điều 47. Trách nhiệm của các thương nhân kinh doanh LPG 

Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG, thương nhân sản xuất, chế biến LPG có trách nhiệm sau đây: 

1. Phải đảm bảo đủ nguồn LPG cung ứng cho hệ thống phân phối thuộc mình quản lý, bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn hiện hành, góp phần bình ổn thị trường. 

2. Khi điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán LPG phải thông báo cho Sở Công Thương biết nơi có hệ thống phân phối của mình hoạt động. Kết thúc năm, phải báo cáo về Bộ Công Thương 

3. Nhãn hàng hóa và thương hiệu thương nhân phải đăng ký theo quy định của pháp luật tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

4. Quy định thống nhất việc ghi tên giao dịch, biểu tượng (lo-go) trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý; biển hiệu phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

5. Có chính sách bảo hiểm cho khách hàng sử dụng LPG chai của thương nhân loại chai LPG có trọng lượng từ 06 kg/chai (sáu kg LPG một chai) chai trở lên tuân thủ các quy định tại Điều 48 Nghị định này.


6. Những chai LPG không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 20 Nghị định này phải thu hồi hoặc hủy bỏ theo quy định và thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về việc đăng ký trước đây.


7. Chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân nào thì thương nhân đó phải chịu trách nhiệm đăng ký lưu hành, kiểm định kỹ thuật, tái kiểm định kỹ thuật, nộp thuế và quản lý các chai LPG hiện đang lưu thông trên thị trường theo quy định.


8. Tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán LPG khi phát hiện chai LPG và LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định này hoặc quá thời hạn kiểm định hoặc không bảo đảm an toàn phải báo ngay cho nhà cung cấp để khắc phục, không tự ý xử lý hoặc cho lưu thông trên trường.

9. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành của pháp luật khác có liên quan trong hoạt động kinh doanh LPG; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh LPG thuộc thương nhân quản lý tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan về kinh doanh LPG, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

10. Có cửa hàng bán các thiết bị phụ trợ dùng LPG bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật an toàn, có nguồn gốc xuất xứ: bếp LPG, các loại ống dẫn LPG, các loại van LPG chai LPG, van khóa đường ống và các thiết bị khác liên quan đến vận hành, sử dụng LPG bảo đảm an toàn. 

11. Thương nhân kinh doanh LPG phải có kế hoạch phát triển cơ sở vật chất kinh doanh, hệ thống phân phối LPG theo quy hoạch, bảo đảm thuận tiện cho các hộ tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường giá cả, chống gian lận thương mại.


Điều 48. Quyền hạn của khách hàng sử dụng LPG


1. Lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp LPG chai của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG; trường hợp chuyển sang dùng LPG chai của thương nhân khác khách hàng phải thông báo trước để cửa hàng bán LPG trước đó thu hồi chai LPG. 

2. Không mua những LPG chai không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có niêm hoặc chai LPG chưa đăng ký nhãn hiệu, LPG trong chai không đủ trọng lượng, chai LPG quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn phải yêu cầu đại lý hoặc cửa hàng bán LPG thay thế.  


3. Yêu cầu nhà cung cấp cho biết đầy đủ thông tin cách sử dụng, về độ an toàn, cách sử dụng an toàn các loại LPG chai, gas rời mua qua đường ống,   


4. Yêu cầu nhà cung cấp LPG bồi thường thiệt hại khi xẩy ra sự cố; được nhận tiền thế chấp chai LPG từ chủ sở hữu chai LPG sau khi đã trừ đi khấu hao. 


Điều 49: Nghĩa vụ của khách hàng sử dụng LPG

1. Phải tuân thủ các quy định về an toàn sử dụng LPG do thương nhân bán LPG hướng dẫn. 

2. Khi phát hiện LPG chai không bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, có nguy cơ gây cháy nổ (mùi LPG phát tán ra ngoài do van an toàn, dây dẫn không bảo đảm độ kín) khách hàng phải ngừng sử dụng, kịp thời thông báo cho cửa hàng bán LPG kịp thời khắc phục, không tự ý sửa chữa, thay thế thiết bị phụ trợ.

3. Khi phát hiện cửa hàng bán LPG hoặc LPG chai kém chất lượng, không đủ khối lượng, không tuân thủ các quy định về giá bán, khuyến mại, khách hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý kịp thời góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, làm lành mạnh thị trường kinh doanh LPG.


4. Khách hàng sử dụng LPG phải có trách nhiệm hoàn trả lại chai LPG cho thương nhân kinh doanh LPG thông qua hệ thống cửa hàng, đại lý, tổng đại lý; không được phép bán chai LPG để chuyển sang sử dụng chai LPG của thương hiệu khác. 

Điều 50. Một số hoạt động bị cấm trong kinh doanh LPG 

1. Nạp LPG vào chai bằng trạm nạp di động nạp trực tiếp từ xe bồn vào chai LPG hoặc các phương tiện khác, hoặc nạp LPG vào chai mini không được phép nạp lại, hoặc nạp LPG vào chai không thuộc sở hữu (trừ trường hợp có hợp đồng thuê nạp), nạp LPG vào chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định này; nạp LPG trực tiếp vào chai LPG tại trạm nạp LPG ô tô; nạp LPG vào chai LPG mini được phép nạp lại nhưng không bảo đảm an toàn. 

2. Bán LPG không bảo đảm chất lượng quy định, bán thiếu số lượng LPG, găm hàng đầu cơ trục lợi hoặc liên kết tăng giá bán gây bất ổn thị trường và các hành vi gian lận thương mại khác.

3. Chiếm giữ, mua, bán, trao đổi chai LPG không thuộc sở hữu (trừ trường hợp thuê nạp); nhái vỏ chai, nhái nhãn hiệu hàng hóa đối với chai LPG và LPG chai đang lưu thông trên thị trường đã đăng ký tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
4. Nhập khẩu chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG đã qua sử dụng; sản xuất và nhập khẩu các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG không đảm bảo chất lượng quy định và Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, không có nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. 
5. Nghiêm cấm mọi hình thức san chiết LPG, nạp LPG, sửa chữa chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG tại cửa hàng bán LPG và những nơi không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG.


6. Nghiêm cấm mọi hình thức hoán cải chai LPG, làm thay đổi hình dạng thiết kế ban đầu của chai LPG, làm tăng trọng lượng chai LPG.

7. Cơ sở sản xuất và sửa chữa chai LPG không có Giấy phép hoạt động, sản xuất và sửa chữa chai LPG do cơ quan có thẩm quyền cấp; không có hợp đồng sản xuất, sửa chữa chai LPG với thương nhân; sản xuất, sửa chữa chai LPG và thiết bị dùng LPG không tuân thủ các quy định và Tiêu chuẩn Việt Nam về sản xuất, sửa chữa chai LPG. 

Điều 51. Kinh doanh tạm nhập tái xuất LPG

1. Chỉ thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG và thương nhân sản xuất, chế biến LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này được kinh doanh tạm nhập tái xuất LPG. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất LPG không phải xin phép Bộ Công Thương; được xuất khẩu LPG và phải đảm bảo các quy định hiện hành.

2. Xuất khẩu LPG và kinh doanh tạm nhập tái xuất LPG phải được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng. Thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu LPG và thương nhân sản xuất, chế biến LPG khi thực hiện xuất khẩu LPG, kinh doanh tạm nhập tái xuất LPG phải thực hiện quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

3. Giao Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn điều kiện xuất khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất LPG phù hợp với các quy định tại Điều này và các quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành, không làm ảnh hưởng đến cung-cầu nguồn LPG trong nước góp phần ổn định thị trường, chống gian lận thương mại.

Điều 52. Dự trữ lưu thông LPG 

1. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG, thương nhân sản xuất, chế biến LPG và thương nhân kinh doanh LPG phải bảo đảm duy trì mức dự trữ lưu thông LPG tối thiểu bằng 07 (bẩy) ngày cung ứng cho hệ thống phân phối thuộc mình quản lý; hàng năm có trách nhiệm tăng mức dự trữ lưu thông LPG để đến năm 2015 đạt mức tối thiểu 15 (mười lăm) ngày cung ứng.

2. Thương nhân là tổng đại lý kinh doanh LPG phải đảm bảo mức dự trữ lưu thông LPG tối thiểu 03 (ba) ngày cung ứng. 

Điều 53. Thuế nhập khẩu LPG

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành và giá LPG thế giới, Bộ Tài chính quy định thuế suất thuế nhập khẩu LPG, bảo đảm phù hợp từng thời kỳ và cam kết quốc tế, ổn định thị trường. 

Điều 54. Giá bán LPG  

Áp dụng theo cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước do thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG; thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG quyết định sau khi nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm có lãi hợp lý để tái đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.  

Điều 55. Quản lý đo lường và chất lượng LPG

1. Các tổ chức và cá nhân chỉ được phép lưu thông tiêu thụ các loại LPG có chất lượng phù hợp với quy chuẩn hiện hành. Nghiêm cấm nhập khẩu, lưu thông tiêu thụ LPG không bảo đảm chất lượng quy định gây tác hại đến môi trường và sức khỏe con người.

2. Các thương nhân kinh doanh LPG phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đo lường chất lượng LPG trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, chế biến, tồn trữ, vận chuyển và lưu thông LPG trên thị trường; chịu trách nhiệm về giá cả, số lượng, chất lượng LPG trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện việc kiểm định các thiết bị đo lường LPG theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường; có kế hoạch trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng LPG đảm bảo đáp ứng yêu cầu kịp thời, chính xác và thuận tiện của công tác kiểm tra. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng LPG lưu thông tại địa bàn thuộc địa phương quản lý; xử lý theo quy định của pháp luật đối với thương nhân,  tổ chức và cá nhân kinh doanh LPG tại địa bàn thuộc địa phương quản lý không tuân thủ các quy định về đo lường, chất lượng LPG và các hành vi gian lận thương mại khác gây bất ổn thị trường. 

 
 Điều 56. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngoài trách nhiệm cụ thể được quy định tại các Điều, Khoản nêu trên, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm:  

1. Bộ Công Thương: 

a. Kiểm tra, giám sát thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9; thương nhân sản xuất, chế biến LPG tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12; thương nhân kinh doanh LPG tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15; tổng đại lý tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25; đại lý tuân thủ các điều kiện quy định Điều 26, Điều 27 và Điều 28 tại Nghị định này.

b. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn của các Sở Công Thương.


c. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật an toàn:  trạm nạp LPG vào chai, trạm cấp LPG; tiêu chí, điều kiện đối với trạm kiểm định chai LPG. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các trạm nạp, khám nghiệm chai LPG.


d. Đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên các cơ sở sản xuất kinh doanh LPG về an toàn, vệ sinh lao động.

đ. Chỉ đạo thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG và thương nhân sản xuất, chế biến LPG tổ chức nhập khẩu, sản xuất trong nước đáp ứng đủ nguồn LPG cung cấp cho thị trường góp phần ổn định thị trường giá cả,

e. Quy hoạch và phát triển cơ sở vật chất kinh doanh LPG, cơ sở sản xuất, chế biến LPG theo quy hoạch, thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh LPG phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm thuận tiện cho sản xuất và dân sinh.


2. Bộ Khoa học và Công nghệ:  

a. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan quản lý chất lượng LPG trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG.

b. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng LPG nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe con người và môi trường, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

c. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ đo lường, bảo đảm chất lượng LPG cho cán bộ, nhân viên các cơ sở kinh doanh LPG trong phạm vi cả nước. 

3. Bộ Tài chính:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân sản xuất, chế biến LPG và thương nhân kinh doanh LPG về giá bán các loại LPG; 

b. Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bố trí đủ kinh phí để đầu tư, nâng cấp các trạm kiểm định kỹ thuật an toàn hiện có, xây dựng mới một số trạm kiểm định kỹ thuật an toàn chai LPG và các thiết bị chịu áp lực tại một số địa bàn khu vực, bảo đảm thuận tiện, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định kỹ thuật an toàn.  

4. Bộ Giao thông Vận tải:

a. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cảng xuất nhập, phương tiện vận chuyển các loại LPG. 

b. Kiểm tra, giám sát các thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG trong việc tuân thủ các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 44, khoản 3 Điều 45 Nghị định này.

5. Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh LPG theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

6. Bộ Công an:

a. Có trách nhiệm thống nhất quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh LPG trong phạm vi cả nước. Chỉ đạo hướng dẫn lực lượng Công an các cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về an ninh, trật tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG theo quy định hiện hành.


b. Tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG về công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

7. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội:

a. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm tra kỹ thuật an toàn (lần đầu), tái kiểm tra định kỳ, sửa chữa bảo dưỡng chai LPG, quy trình kiểm tra chất lượng, quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG để áp dụng thống nhất trong cả nước. 
b. Thiết lập hệ thống kiểm tra và trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị kiểm tra chất lượng, kiểm định kỹ thuật an toàn các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG tại các khu vực địa phương, bảo đảm thuận tiện, kịp thời của công tác kiểm tra, kiểm định.

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí mua sắm các dụng cụ, phương tiện và thiết bị đáp ứng cho hệ thống kiểm tra chất lượng, kiểm định kỹ thuật an toàn chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG. 


d. Quy định chương trình, nội dung và hướng dẫn việc tổ chức đào tạo huấn luyện cho cán bộ, nhân viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG về công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động. 


đ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan quy định các điều kiện đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG theo quy định hiện hành và cấp Giấy phép đủ điều kiện cho thương nhân thực hiện hoạt động này.  

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn môi trường.


b. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan quy định khoảng cách an toàn về môi trường giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG với khu dân cư.  


c. Tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG về công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.

9. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương nhân hoạt động kinh doanh LPG tại địa bàn thuộc địa phương quản lý về số lượng, chất lượng các loại LPG lưu thông trên thị trường; công tác phòng cháy và chữa cháy; an ninh trật tự; an toàn môi trường theo quy định của pháp luật, chống gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường.

b. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các điều kiện quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan về kinh doanh LPG; đặc biệt là các hành vi vi phạm: cơ sở nạp LPG không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 16; chiếm giữ chai LPG không thuộc sở hữu (trừ trường hợp thuê nạp theo hợp đồng); chai LPG và LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 20 và Điều 21; chai LPG chưa đăng ký theo quy định đã lưu thông trên thị trường; bán LPG kém chất lượng, bán thiếu số lượng; nhái nhãn hiệu hàng hóa; hoán cải chai LPG: thay chân đế, cắt quai sách, mài logo, thay đổi nhãn hiệu, seri chai LPG, hàn gắn thêm các vật, kim loại làm tăng trọng lượng chai LPG, tráo đổi van đầu chai LPG; không đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa theo quy định tại cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định này; đầu cơ, găm hàng trục lợi; liên kết tăng giá bán LPG gây bất ổn thị trường; không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết; làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng chai LPG ban đầu và chất lượng LPG; không tuân thủ các điều kiện quy định về an toàn trong quá trình họat động kinh doanh LPG và hoạt động kinh doanh dịch vụ LPG.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 57. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh LPG  

1. Thương nhân kinh doanh LPG phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh LPG. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh LPG, kinh doanh dịch vụ LPG phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 

3. Cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các điều kiện quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan về kinh doanh LPG; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm bảo đảm an toàn, ổn định thị trường giá cả.

Điều 58.  Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh LPG

1. Hành vi vi phạm của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG; thương nhân sản xuất, chế biến LPG và thương nhân kinh doanh LPG:

a. Xuất khẩu, nhập khẩu LPG không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 7; sản xuất, chế biến LPG không đáp ứng quy định tại Điều 10; kinh doanh LPG không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này.

b. Nhập khẩu LPG không bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành. Nhập khẩu chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG đã qua sử dụng; nhập khẩu chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG mới không đảm bảo chất lượng theo quy định, không có nguồn gốc xuất xứ, không an toàn cho người sử dụng quy định tại khoản 4 Điều 50 Nghị định này.  
c. Quá trình kinh doanh LPG không tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này.

d. Làm thay đổi số lượng và chất lượng LPG nhằm trục lợi; bán LPG không bảo đảm chất lượng theo quy định, bán thiếu số lượng LPG cho khách hàng.  



đ. Mua, bán LPG, cho thuê kho, cảng xuất nhập, phương tiện vận chuyển với thương nhân kinh doanh LPG không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này.

e. Chiếm giữ chai LPG không thuộc sở hữu (trừ trường hợp có hợp đồng thuê nạp); hoán cải chai LPG: thay chân đế, cắt quai sách, tráo đổi van đầu chai LPG, mài nhãn hiệu, logo; nhái vỏ chai, nhái nhãn hiệu hàng hóa, tráo đổi, gắn nhãn trái phép, vận chuyển LPG, chai LPG không có giấy tờ hợp lệ; mua hoặc bán chai LPG đang lưu thông trên thị trường đã được đăng ký tại cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định này. 
g. Nạp LPG vào chai bằng trạm nạp LPG di động, nạp LPG trực tiếp từ xe bồn vào chai LPG, nạp vào chai LPG không thuộc sở hữu (trừ trường hợp có hợp đồng thuê nạp), nạp LPG trực tiếp vào chai LPG tại trạm nạp LPG ô tô quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định này.

h. Nạp LPG vào chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại khoản 2 Điều 20; nạp vào chai LPG không được phép nạp lại; nạp LPG vào chai LPG được phép nạp lại nhưng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn được phép nạp lại quy định tại khoản 1 Điều 50; nạp thiếu số lượng, chất lượng LPG không bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định này. 


i. Không dán niêm hoặc tem chống giả hoặc niêm, tem chống giả không còn nguyên vẹn trước khi xuất bán, giao hàng cho khách hàng.


k. Không được phép lưu, chiếm giữ chai LPG (có LPG hoặc không có LPG) của thương hiệu LPG khác tại trạm nạp nếu không có hợp đồng gia công chiết nạp hoặc hợp đồng gửi kho hợp lệ.  

2. Hành vi vi phạm của thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh LPG, đại lý kinh doanh LPG: 

a. Tổng đại lý kinh doanh LPG không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 23; vi phạm các quy định tại Điều 24, Điều 25 và khoản 2 Điều 52 Nghị định này. 

b. Đại lý kinh doanh LPG không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Nghị định này. 

c. Bán LPG không bảo đảm chất lượng quy định; bán thiếu số lượng LPG; không niêm yết giá bán, bán sai giá niêm yết; có hành vi đầu cơ găm hàng trục lợi liên kết tăng giá bán gây bất ổn thị trường và các hành vi gian lận thương mại khác quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 Nghị định này.


3. Hành vi vi phạm của cửa hàng bán  LPG:

a. Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG; không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

b. San nạp chiết, nạp LPG, sửa chữa chai LPG tại cửa hàng bán LPG hoặc không đúng nơi quy định.

c. Không có biển hiệu, thương hiệu hoặc biển hiệu ghi không đúng quy định của pháp luật. 


d. Không niêm yết giá bán LPG hoặc niêm yết sai giá quy định ghi trong hợp đồng đại lý hoặc bán sai giá niêm yết.


đ. Bán LPG chai không thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG; mua, bán LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ.


e. Bán LPG chai không phù hợp với hợp đồng đã ký với tổng đại lý hoặc đại lý hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân sản xuất, chế biến LPG hoặc thương nhân kinh doanh LPG.

g. Mua, bán LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ; mua bán LPG chai đang lưu thông trên thị trường. 


4. Hành vi vi phạm của trạm nạp LPG ô tô:


a. Nạp trực tiếp LPG vào chai LPG từ cột bơm LPG của trạm nạp ô tô; 


b. Không niêm yết giá bán LPG tại trạm nạp LPG ô tô; bán sai giá LPG do bên giao đại lý quy định; 


c. Bán thiếu số lượng LPG cho khách hàng (không phù hợp với số tiền đã thu của khách hàng); bán LPG không bảo đảm chất lượng cho khách hàng; mua LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ; mua LPG nhập lậu để bán cho khách hàng. 


d. Không có đủ các dụng cụ, thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.


5. Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh dịch vụ và cho thuê dịch vụ LPG:


a. Kinh doanh dịch vụ LPG không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 39 Nghị định này; không tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa dễ cháy nổ, kinh doanh có điều kiện; không mua bảo hiểm phương tiện vận chuyển theo quy định của pháp luật. 

b. Làm thay đổi chất lượng LPG hoặc có hành vi gian dối về số lượng, chất lượng LPG trong quá trình thực hiện kinh doanh dịch vụ.

c. Thực hiện các hoạt động kinh doanh LPG trái với quy định tại Điều 42  Nghị định này. 

d. Vận chuyển, mua bán LPG nhập lậu, LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ, LPG kém chất lượng, LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 21 Nghị định này; mua, bán các loại chai LPG đang lưu thông trên thị trường; nạp LPG trực tiếp từ xe bồn vào chai LPG.

Điều 59. Xử lý vi phạm

1. Thương nhân kinh doanh LPG vi phạm các quy định tại Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

a. Ngoài việc bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này, thương nhân kinh doanh LPG có hành vi vi phạm quy định tại điểm h, điểm i khoản 1 và điểm b khoản 3, mua bán các chai LPG đang lưu thông trên thị trường và thương nhân thực hiện dịch vụ vận chuyển quy định tại Điều 58 Nghị định này sẽ bị tịch thu chai LPG để trả lại cho các chủ sở hữu; trường hợp trong chai có LPG thì chủ sở hữu chai LPG được mua lại và số tiền thu được nộp vào công quỹ. 

b. Trường hợp, các hành vi vi phạm quy định tại Điều 58 còn tái phạm sẽ bị rút Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn hoặc không thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động; nếu xét thấy nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Cán bộ, nhân viên của thương nhân kinh doanh LPG và cán bộ, công chức Nhà nước trong khi thi hành nhiệm vụ vi phạm các quy định tại Nghị định này; tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 60. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh LPG trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

3. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước đây ban hành các quy định về kinh doanh LPG trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 61. Quy định chuyển tiếp

1. Các cơ sở kinh doanh LPG của thương nhân đang hoạt động không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7, Điều 10, Điều 13 và Điều 16; khoản 1 Điều 20; khoản 2 Điều 29; khoản 1 và khoản 2 Điều 37 và Điều 41 Nghị định này được phép tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2010; sau thời điểm trên phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này.

2. Các bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc các thương nhân có cơ sở kinh doanh LPG thuộc diện trên thực hiện đúng thời hạn quy định.

Điều 62. Tổ chức thực hiện 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

TM. CHÍNH PHỦ 

                                                                                                 THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐTWvề phòng, chống tham nhũng;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa Án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương và các Đoàn thể;- VPCP: Bộ trưởng CN, các Phó Chủ nhiệm;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Website Chính phủ, Ban Điều hành 112;

- Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ;

- Học viện Hành chính Quốc gia;

- Các Vụ, Cục đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b), Hà 320. 

                                                                                                                            MẪU 01

                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                      …. ngày ….tháng  …. năm  200 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO CỬA HÀNG BÁN 

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

                                    Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …
Họ và tên người làm đơn: …………………………………………

Ngày … tháng … năm … sinh …

Chức danh (giám đốc/chủ doanh nghiệp): …………….............

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ………..…………….

Tên doanh nghịêp/chủ doanh nghiệp: ……………………………………………….

Nơi đặt trụ sở chính:

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..  do ….cấp ngày …tháng ……năm …

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cho ……………………theo quy định tại Nghị định số  … /200…/NĐ-CP ngày … tháng … năm  ..200…   của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tên cửa hàng bán LPG: …

Địa chỉ:  ………..

    Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây.

                                                                                                    Người làm đơn ký tên

	MẪU 02                                                                                                                                                                                                                                 

UBND tỉnh/thành phố …     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ CÔNG THƯƠNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                   
Số …                                                                         …. ngày …  tháng  …   năm  200..

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ ….



Chứng nhận cửa hàng bán LPG: …

Địa chỉ: ……

Thuộc thương nhân: ….

Trụ sở chính tại: ….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số  …. do …….    cấp ngày … tháng … năm …

ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐƯỢC PHÉP BÁN LPG

theo quy định tại Nghị định số  .../200…/NĐ-CP ngày .. tháng ... năm  200… của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Có giá trị hết ngày … tháng .. năm … 

 Sao kính gửi:                                                                                                GIÁM ĐỐC
- (Sở, Ban, ngành liên quan)                                                                    (Ký tên, đóng dấu)
- UBND Quận, huyện ..;

- Chi Cục QLTT;

- Lưu: 


	(Mặt sau Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG)

NHỮNG ĐIỀU QUY ĐỊNH


1. Niêm yết công khai tại cửa hàng bán LPG: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Nội quy phòng cháy và chữa cháy do cơ quan phòng cháy và chữa cháy cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thường xuyên bảo đảm các điều kiện quy định tại Nghị định số …/200../NĐ-CP  ngày … tháng  .. năm 200..  của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

3. Nếu có sự thay đổi về tình trạng pháp lý về tổ chức, nội dung kinh doanh ghi trong Giấy này phải khai báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết thời hạn hiệu lực, phải đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đề nghị gia hạn, hoặc cấp đổi lại.

5. Không được bán, cho thuê, mượn, cầm cố hoặc sửa chữa, tẩy xóa các nội dung ghi trong Giấy này.

6. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phải trình báo ngay cho cơ quan Công an phường, xã nơi kinh doanh và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

7. Khi chấm dứt kinh doanh phải trả lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 





     MẪU SỐ 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                 …. ngày ….tháng  …. năm  200 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP 

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀO CHAI

                                       Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …
Họ và tên người làm đơn: …………………………………

Chức danh (giám đốc/chủ doanh nghiệp): ………………....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): …………………………

Tên doanh nghịêp kinh doanh LPG có trạm nạp LPG chai: ………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……do …….. cấp ngày … tháng ……năm …

Địa điểm trạm nạp LPG chai: ....................………………………….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG chai cho ……………………theo quy định tại Nghị định số          /200../NĐ-CP ngày … tháng … năm  ...  của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

                                                                                                                                                                                                             Người làm đơn ký tên 

.

	MẪU SỐ 04      

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                               
Số : …………                                             .. ngày  …   tháng …..    năm  200…

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀO CHAI 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ ….

Chứng nhận trạm nạp LPG chai: ………………….

Địa chỉ: …………………………………………………

Thuộc thương nhân:………………………….............

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ….do……… cấp ngày …..tháng …. năm 200….

ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI

theo quy định tại Nghị định số  .../200…/NĐ-CP ngày .. tháng ... năm  200… của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm ….

Sao kính gửi:                                                                                                 GIÁM ĐỐC                                                                                                                                         
- (Sở, Ban, ngành liên quan)                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
- UBND Quận, huyện ..;

- Chi Cục QLTT;

- Lưu: 




      MẪU 05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                            …. ngày ….tháng  …. năm  200 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

                                       Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …
Họ và tên người làm đơn: ……………………………………

Chức danh (giám đốc): …………………………….............

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): …………………………………….

Tên doanh nghịệp, chủ sở hữu trạm cấp LPG : ……………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số … do …... cấp ngày   tháng … năm …

Địa điểm trạm cấp LPG: ....................………………………..

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG cho ………………………………theo quy định tại Nghị định số …   /200../NĐ-CP ngày … tháng … năm  ....   của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

                                                                                                         Người làm đơn ký tên,
                                                                                                             đóng dấu nếu là doanh nghiệp

	MẪU SỐ 06

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ CÔNG THƯƠNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ……/                                         .…. ngày ….tháng  …. năm  200 …
GIẤY CHỨNG NHẬN

                   ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) 


        GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ ….

Chứng nhận trạm cấp LPG: ……………………………………………

Của thương nhận: ……………………………………....................

Địa chỉ : …………………………………………………………………….

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

theo quy định tại Nghị định số  .../200…/NĐ-CP ngày .. tháng ... năm  200… của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Có giá trị đến ngày .. tháng .. năm …

Sao kính gửi:                                                                                               GIÁM ĐỐC                                                                                                                        

- (Sở, Ban, ngành liên quan)                                                                    (Ký tên, đóng dấu)
- UBND Quận, huyện ..;

- Chi Cục QLTT;

- Lưu: 




                                                                                                                             MẪU 07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                …. ngày ….tháng  …. năm  200 …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀO Ô TÔ

                             Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …
Họ và tên người làm đơn: ………………………………………

Chức danh: Giám đốc/chủ doanh nghiệp: ………………………

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ……………………………...

Tên doanh nghiệp-chủ sở hữu trạm nạp LPG ô tô: ………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số ….. cấp ngày …tháng ……năm ….

Địa điểm trạm nạp LPG ô tô: ....................………………..

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô cho ……………………………………theo quy định tại Nghị định số         /200../NĐ-CP ngày … tháng … năm  .... của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

                                                                                                                   Người làm đơn ký tên, 

                                                                                                            đóng dấu nếu là doanh nghiệp

     MẪU SỐ 08

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ CÔNG THƯƠNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
Số : ……                                                              …. ngày ….tháng  …. năm  200 …
GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀO Ô TÔ

        GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ ….

Chứng nhận trạm nạp LPG ô tô: ………….…………………

Của thương nhân: ……………………………………….

Địa chỉ : …………………………………………………….

         ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO Ô TÔ

theo quy định tại Nghị định số  .../200…/NĐ-CP ngày .. tháng ... năm  200… của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Có giá trị đến ngày … tháng … năm ….

Sao kính gửi:                                                                                               GIÁM ĐỐC                                                                                                                        

- (Sở, Ban, ngành liên quan)                                                                    (Ký tên, đóng dấu)
- UBND Quận, huyện ..;

- Chi Cục QLTT;

- Lưu: 
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